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BÁO CÁO
KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2011
Kính gửi:

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế
I. Công tác chỉ đạo:
Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 29/01/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011;

Sở Y tế Quảng Trị đã có kế hoạch số 107/KH-YT ngày 31/12/2010 về việc Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 và Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 04/1/2011 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011;
Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 05/KH- BCĐLN VSATTP ngày 07/3/2011 về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho các tuyến;

Sở Y tế Quảng Trị ban hành Quyết định số: 115/QĐ-YT ngày 08/4/2011 về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011 và Quyết định số: 356/QĐ-YT ngày 22/8/2011 về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Trung Thu;

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 27/KH- BCĐLN VSATTP ngày 15/12/2011 về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012;

Sở Y tế Quảng Trị ban hành Quyết định số: 787/QĐ-YT ngày 15/12/2011 về việc thanh lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.
Bảng 1: Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra trên toàn tỉnh

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	124
	119

	2
	Huyện
	32
	22

	3
	Tỉnh
	13
	3

	Cộng
	169
	144


Năm 2011, toàn tỉnh đã tổ chức được 169 đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có 144 đoàn thanh kiểm tra liên ngành.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra

Bảng 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra:
	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	539
	392
	261
	66,58

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	3,022
	2,619
	1,960
	74,84

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3,072
	2,347
	1,268
	54,03

	Cộng (1+2+3)
	6,633
	5,358
	3,489
	65,12


Bảng 2: Tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra toàn tỉnh

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	5,358
	80.77

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1,869
	34.88

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	707
	37.82

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	193
	27.29

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	38
	5.37

	
	Tổng số tiền phạt
	45.870.000
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	10
	1.41

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	18
	2.54

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	10
	

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	290
	41.01

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	304
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	158
	22.34

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	45
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	

	*
	Các xử lý khác
	199
	28.14

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	



Tổng số đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đã kiểm tra được 5,358 cơ sở trong đó có 1.869 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 193 cơ sở, phạt tiền 38 cơ sở với số tiền phạt lên đến 45.870.000 đồng (Tuyến tỉnh xử phạt 44.370.000 đồng, tuyến huyện 1.050.000 đồng, tuyến xã 450.000 đồng), đóng cửa tạm thời 10 cơ sở, số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 290 cơ sở. 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ % 

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	5,358
	809
	15.09

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	5,358
	582
	10.86

	3
	Điều kiện về con người
	5,358
	321
	5.99

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	3,011
	7
	0.23

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	3,011
	150
	4.98

	6
	Quy định về quảng cáo thực phẩm
	3,011
	0
	0

	7
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	-
	-
	-


 Vi phạm chủ yếu: Điều kiện vệ sinh cơ sở (15.09%); điều kiện trang thiết bị dụng cụ (10.86 %) và điều kiện về con người (5.99%).
Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu 

Bảng : Tổng hợp kiểm nghiệm đoàn kiểm tra liên ngành

	TT
	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	
	TS 
mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Phụ gia thực phẩm
	-
	-
	-
	02
	01
	50

	2
	Hạt dưa
	-
	-
	-
	03
	02
	66

	3
	Cá, thịt tẩm gia vị
	02
	0
	0
	-
	-
	-

	Tổng
	02
	0
	0
	05
	03
	60


Trong  07 mẫu đoàn thanh tra liên ngành tỉnh lấy kiểm nghiệm tập trung vào các thực phẩm được sử dụng chủ yếu vào các dịp tết. Trong 03 mẫu không đạt có 02 mẫu hạt dưa sử dụng phẩm màu công nghiệp và sản phẩm có sử dụng đường hóa học cấm sử dụng trong thực phẩm.
Bảng: Tổng hợp kết quả hậu kiểm và công bố sản phẩm.

	TT
	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Nước uống đóng chai
	67
	31
	46.3
	33
	9
	27.3

	2
	Nước sinh hoạt và ăn uống
	30
	01
	3.3
	30
	22
	73.3

	3
	Bánh kẹo
	09
	06
	66.7
	-
	-
	-

	4
	Kem
	01
	0
	0
	7
	3
	42.86

	5
	Phụ gia thực phẩm
	-
	-
	-
	3
	2
	66.67

	Tổng
	107
	38
	35.5
	73
	36
	49.32


- Tỷ lệ mẫu không đạt vi sinh chung 35.51, tập trung chủ yếu nước đóng chai (46.67%).
- Tỷ lệ mẫu không đạt lý hóa chung 49.32%, riêng nước máy phục vụ cho ăn uống sinh hoạt có tỷ lệ không đạt 73.33% do chưa đảm bảo độ clo dư trong nước.
Bảng: Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm giám sát mối nguy

	TT
	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	
	TS 
mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Thịt lợn quay
	04
	02
	50
	04
	0
	0

	2
	Chả cá chín ăn ngay
	04
	01
	25
	-
	-
	-

	3
	Bún, bánh phở
	-
	-
	-
	05
	0
	0

	4
	Chả các loại
	13
	08
	61.5
	13
	08
	61.5

	5
	Dầu mỡ chiên, rán 
	-
	-
	-
	04
	03
	75

	Tổng
	21
	11
	52.3
	26
	11
	42.3


III. Nhận xét, đánh giá chung
1. Ưu điểm:

- Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP các cấp đã chỉ đạo, đôn đốc giám sát kiểm tra chặt chẽ các hoạt động được triển khai trong công tác thanh tra, kiểm tra về CLVSATTP.

- Năm 2011, toàn tỉnh đã tổ chức được 169 đoàn thanh tra, kiểm tra. Trong đó, tuyến tỉnh: 13 đoàn; tuyến huyện: 32 đoàn; tuyến xã: 124 đoàn chưa tính số lần tham gia phối hợp kiểm tra với các cơ quan liên quan (PC 49; Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Đo lường chất lượng; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản... ). Tiến hành kiểm tra được 5,358 lượt cơ sở thực phẩm.
- Công thanh tra, kiểm tra được triển khai một cách chủ động với diện rộng bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo và các ngành hàng thực phẩm. Qua kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ các cơ sở  đạt tăng lên so với số liệu năm 2010.  
- Năng lực phát hiện, xử lý các sai phạm của các đoàn thanh tra được nâng lên so với trước. Tổng hợp số liệu báo cáo của các đoàn qua kiểm tra 5358/6633, phát hiện 1869 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 193 cơ sở, tiến hành xử phạt 38 cơ sở thu và nộp vào ngân sách nhà nước 45,870,000 đồng (hiện tại còn đang tiếp tục xử lý).

-  Công tác xét nghiệm ATVSTP trên địa bàn tỉnh được Labo kiểm nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện đảm bảo theo yêu cầu; Công tác xét nghiệm nhanh ATVSTP, đã được triển khai đến 100% huyện, tuy nhiên chi có 51% số xã có thực hiện các xét nghiệm cơ bản (test tinh bột, kiểm tra vi sinh trên bề mặt, kiểm tra độ ôi khét của dầu mỡ…)

2. Tồn tại - hạn chế:
- Bộ máy quản lý chuyên ngành ở huyện và xã chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu nhân lực, không đủ khả năng làm hết công tác quản lý VSATTP, cũng như công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về VSATTP của nhân dân. 

- Năng lực kiểm nghiệm thực phẩm còn hạn chế. Các thiết bị phân tích hiện đại đã đ​ược trang bị cho các đơn vị như​ng ch​ưa đ​ược khai thác hết năng lực phân tích của thiết bị, khả năng dự báo kém. 

- Một số cơ sở chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm như: khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức ATVSTP, đặc biệt là trong khâu thực hành sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Một số người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm chạy theo lợi nhuận kinh doanh, mà chưa ý thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. Đề xuất, kiến nghị
- Chế độ chính sách cho những cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.
- Hỗ trợ về cơ sở vật chất, hoá chất, trang thiết bị phục vụ trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và giám sát kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kịp thời tham mưu cho UBND các cấp tăng cường hơn nữa công tác quản lý ATVSTP, hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động về VSATTP./.

Nơi nhận:





CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;


- Lưu: VT, TTra.
